
 

 

PHỤ LỤC 02: 

Danh sách sản phẩm OCOP đạt 03 sao  

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-UBND ngày  22 tháng 01 năm2020        

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 
Điểm 

trung bình 

1 
Sâm dây tươi hút 

chân không 

Hộ kinh doanh Đặng 

Tuấn Vũ 

Thôn Tân Ba, xã Tê 

Xăng, huyện Tu Mơ 

Rông 

55,20 

2 Trà túi lọc sâm dây 54,70 

3 Trà  túi lọc ngũ vị tử 54,60 

4 
Sâm dây khô hút 

chân không 
58,20 

5 Cà phê Rang xay 
HTX Dược liệu hữu 

cơ Tu Mơ Rông 

Xã Ngọc Lây, huyện 

Tu Mơ Rông 
55,60 

6 Khổ qua rừng Công ty TNHH 

Thảo Dược Tây 

Nguyên 

Số 298 Hùng 

Vương, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô 

55,80 

7 
Trà khổ qua rừng 

Đăk Tô 
56,20 

8 
Cà phê sạch nguyên 

chất rạng đông 

HTX Nông nghiệp 

và dịch vụ thương 

mại - Rạng Đông 

Khối 7, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô 
51,00 

9 
Vang sim rừng 

Măng đen 1 (14vol) 

Công ty TNHH 

MTV Sim Thiên 

Sơn 

Thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông 

66,00 

10 
Vang sim rừng 

Măng đen 
65,70 

11 
Chiết sâm dây 

Ngọc Linh 
60,80 

12 Nước ép sim rừng 62,80 

13 Cao Đương quy 

HTX Nông nghiệp 

Tuyết Sơn 

Thôn Kon Tu Ma, 

xã Măng Cành, 

huyện Kon Plông 

56,00 

14 Cao hỗn hợp 53,90 

15 
Cao hồng đảng 

sâm 
56,70 

16 

Du lịch trải nghiệm 

VQG Chư Mom 

Ray 

Công ty TNHH 

LiCoTy 

Số 125 Lê Duẩn, thị 

trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy 

61,90 

17 
Nước sâm dây 

Ngọc Linh 

Công ty CP nước 

giải khát Ngọc Linh 

Số 29 Hùng Vương, 

xã Đăk Pek, huyện 

Đăk Glei 

64,10 

 TỔNG CỘNG 17 SẢN PHẨM   
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